
ỦY BAN NHÂN DÂN P. TRẤN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /BC-MNHB Trấn Biên, ngày 29  tháng 12 năm 2025
                                                                                                                                              

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG (CÂN NẶNG)
Tháng 12 năm 2025

Tình hình dinh dưỡngĐộ tuổi Tổng số 
trẻ Bình 

thường
Tỷ lệ CNCHT Tỷ lệ Nhẹ 

cân vừa
Tỷ lệ Nhẹ 

cân 
nặng

Tỷ lệ
Ghi 
chú

Nhóm 5/1 23 23 100% 0 0 0 0 0 0

Nhóm 5/2 24 24 100% 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 47 47 100% 0 0 0 0 0 0
     

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG (CHIỀU CAO)
Tháng 12 năm 2025

Tình hình dinh dưỡngĐộ tuổi Tổng 
số trẻ CCBT Tỷ lệ CCCHT Tỷ lệ 

(%)
Thấp 
còi độ 1

Tỷ lệ 
(%)

Thấp 
còi độ 2

Tỷ lệ 
(%)

Ghi 
chú

Nhà trẻ 47 47 100% 0 0 0 0 0 0

Mẫu giáo 201 198 98.5% 1 0.5% 2 1% 0 0

Tổng cộng 248 245 98.8% 1 0.4% 2 0.8% 0 0

                                                                                                             Trấn Biên,  ngày 29 tháng 12 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thị Phượng 

Người lập biểu
PHT bán trú

Đã ký

                              Mai Thị Hồng Ninh
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